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THÔNG TƯ

Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ quy

định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Nghị định số

100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ

quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy

định về quản lý, khai thác và bảo trì đường cao tốc;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và Tổng cục trưởng Tổng

cục Đường bộ Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về quản lý vận hành

khai thác và bảo trì công trình đường bộ,

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
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1. Thông tư này quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường

bộ.

2. Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý, vận hành

khai thác và bảo trì các công trình đường bộ trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Bảo trì công trình đường bộ là tập hợp các công việc nhằm bảo đảm và duy trì sự

làm việc bình thường, an toàn của công trình đường bộ theo quy định của thiết kế

trong quá trình khai thác, sử dụng. Nội dung bảo trì công trình đường bộ có thể bao

gồm một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau: kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất

lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình nhưng không bao gồm các hoạt động làm

thay đổi công năng, quy mô công trình đường bộ.

2. Quy trình bảo trì công trình đường bộ là tài liệu quy định về trình tự, nội dung và

chỉ dẫn thực hiện các công việc bảo trì công trình đường bộ.

3. Hệ thống đường trung ương bao gồm quốc lộ và các tuyến đường bộ khác thuộc

phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

4. Hệ thống đường địa phương bao gồm đường tỉnh, đường huyện, đường xã,

đường đô thị và đường khác thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành

phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), Ủy ban

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban

nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban

nhân dân cấp xã).

5. Cơ quan quản lý đường bộ là Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Quản lý đường

bộ, Sở Giao thông vận tải, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện,

Ủy ban nhân dân cấp xã; đơn vị được Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp

tỉnh phân cấp, ủy quyền quản lý đường bộ (sau đây gọi chung là đơn vị được phân

cấp, ủy quyền quản lý đường bộ).

6. Doanh nghiệp đầu tư xây dựng và quản lý khai thác công trình đường bộ là doanh

nghiệp dự án đối tác công tư (PPP) và doanh nghiệp được nhà nước giao đầu tư

xây dựng, quản lý, khai thác công trình đường bộ.



7. Chủ sở hữu công trình đường bộ là cá nhân, tổ chức có quyền sở hữu công trình

đường bộ theo quy định của pháp luật.

8. Nhà thầu bảo trì công trình đường bộ là các tổ chức, cá nhân thực hiện quản lý,

vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ theo hợp đồng ký với cơ quan

trực tiếp quản lý công trình đường bộ, cơ quan được nhà nước giao quản lý dự án

bảo trì công trình đường bộ. Nhà thầu bảo trì công trình đường bộ bao gồm: nhà

thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, vận hành khai thác công trình đường bộ;

nhà thầu thi công sửa chữa và các nhà thầu khác tham gia thực hiện các công việc

bảo trì công trình đường bộ.

9. Người quản lý, sử dụng công trình đường bộ là chủ sở hữu công trình đường bộ

trong trường hợp chủ sở hữu trực tiếp quản lý, sử dụng công trình đường bộ hoặc tổ

chức, cá nhân được chủ sở hữu công trình đường bộ ủy quyền quản lý, sử dụng

công trình đường bộ trong trường hợp chủ sở hữu không trực tiếp quản lý sử dụng

công trình đường bộ.

Người quản lý, sử dụng công trình đường bộ do nhà nước quản lý là cơ quan trực

tiếp quản lý công trình đường bộ hoặc cơ quan đơn vị được Bộ, cơ quan trung

ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý công trình đường

bộ; doanh nghiệp được nhà nước giao đầu tư xây dựng và quản lý vận hành khai

thác công trình đường bộ; doanh nghiệp dự án trong thời hạn quản lý khai thác công

trình đường bộ theo quy định tại hợp đồng dự án đối tác công tư; người quản lý sử

dụng công trình đường bộ chuyên dùng là tổ chức, cá nhân chủ sở hữu đường bộ

chuyên dùng.

Điều 3. Yêu cầu về quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường bộ

1. Công trình đường bộ khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được quản lý, khai thác

và bảo trì theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây

dựng, pháp luật về giao thông đường bộ và quy định tại Thông tư này.

2. Bảo trì công trình đường bộ phải thực hiện theo quy định của quy trình bảo trì, quy

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì công trình đường bộ được cơ quan có thẩm

quyền công bố áp dụng.



3. Quy trình quản lý, vận hành khai thác, quy trình bảo trì công trình đường bộ được

lập phù hợp với các bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình, loại công trình

(đường, cầu, hầm, bến phà, cầu phao và công trình khác), cấp công trình và mục

đích sử dụng công trình.

4. Việc quản lý, vận hành khai thác, bảo trì công trình đường bộ phải đảm bảo duy trì

tuổi thọ công trình, bảo đảm giao thông an toàn và thông suốt, an toàn cho người và

tài sản, an toàn công trình, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường.

5. Việc quản lý, khai thác và bảo trì các hạng mục công trình dưới đây được thực

hiện theo quy định của Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan, cụ thể:

a) Công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thực hiện theo quy định

của pháp luật về công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và

công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

b) Công trình cấp điện, hệ thống chiếu sáng thực hiện theo quy định của Nghị định

số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi

tắt là Nghị định số 46/2015/NĐ-CP);

c) Đèn tín hiệu giao thông, thiết bị lắp đặt vào công trình thực hiện theo quy định của

Nghị định số 46/2015/NĐ-CP và quy trình bảo trì của nhà cung cấp lắp đặt thiết bị;

d) Các công trình trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm giao dịch thanh toán đối với các

phương tiện sử dụng đường bộ của các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh

doanh, hệ thống quản lý giám sát giao thông và các công trình phụ trợ khác của

đường bộ: việc quản lý, vận hành khai thác và bảo trì các hạng mục công trình phải

phù hợp với từng loại và cấp của hạng mục công trình.

Điều 4. Nội dung bảo trì công trình đường bộ

1. Kiểm tra công trình đường bộ

a) Việc kiểm tra công trình đường bộ có thể bằng trực quan hoặc bằng thiết bị

chuyên dụng;

b) Kiểm tra công trình đường bộ bao gồm kiểm tra theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ

thuật, quy trình bảo trì được duyệt; kiểm tra thường xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm



phát hiện các dấu hiệu xuống cấp, hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào công

trình làm cơ sở cho việc bảo trì công trình.

2. Quan trắc công trình đường bộ

a) Quan trắc công trình đường bộ là hoạt động theo dõi, đo đạc, ghi nhận sự biến đổi

về hình học, biến dạng, chuyển vị và các thông số kỹ thuật khác của công trình và

môi trường xung quanh theo thời gian;

b) Quan trắc công trình đường bộ phục vụ công tác bảo trì bắt buộc phải được thực

hiện trong các trường hợp: công trình đường bộ khi xảy ra sự cố có thể dẫn tới thảm

họa theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này; công trình, bộ phận

công trình đường bộ có dấu hiệu lún, nứt, nghiêng và các dấu hiệu bất thường khác

có khả năng gây sập đổ, mất an toàn trong quá trình khai thác sử dụnghoặc theo yêu

cầu của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình;

c) Các bộ phận công trình cần được quan trắc bao gồm các kết cấu chịu lực chính

của công trình mà khi bị hư hỏng có thể dẫn đến sập đổ công trình (kết cấu nhịp cầu;

mố và trụ cầu có chiều cao lớn; trụ tháp cầu treo; vỏ hầm);

d) Nội dung quan trắc đối với các công trình quy định tại Phụ lục I ban hành kèm

theo Thông tư này được quy định trong quy trình bảo trì, gồm: các vị trí quan trắc,

thông số quan trắc và giá trị giới hạn của các thông số này (biến dạng nghiêng, lún,

nứt, chuyển vị, võng), thời gian quan trắc, số lượng chu kỳ đo và các nội dung cần

thiết khác.

đ) Trước khi quan trắc, nhà thầu quan trắc phải khảo sát, lập phương án quan trắc,

khối lượng và các yêu cầu cần quan trắc nhằm bảo đảm mục đích, yêu cầu của việc

quan trắc. Phương án quan trắc phù hợp với các nội dung quan trắc; trong đó quy

định về phương pháp đo, thiết bị đo, sơ đồ bố trí và cấu tạo các mốc quan trắc, tổ

chức thực hiện, phương pháp xử lý số liệu đo và các nội dung cần thiết khác.

Nhà thầu quan trắc phải thực hiện quan trắc theo phương án quan trắc được phê

duyệt và báo cáo người quản lý, sử dụng công trình đường bộ về kết quả quan trắc.

Số liệu quan trắc phải được so sánh, đánh giá với giá trị giới hạn do nhà thầu thiết kế

xây dựng công trình quy định hoặc quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng.


